
 Phục lục 03 

     Đơn vị:   : TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
     Mã số Chương :  622

Đơn vị tính : đồng 

A

I Dư toán được giao ( kể cả số dư đầu kì ) 3,890,129,852 3,890,129,852 

1 Nguồn NSNN 2,943,396,782 2,943,396,782 

a Kinh phí thường xuyên 2,678,275,782 2,678,275,782 

b Kinh phí không thường xuyên 265,121,000 265,121,000 

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

3 Thu viện trợ ( chi tiết theo từng dự án )

4 Thu hoạt động sự nghiệp khác 946,733,070 946,733,070 

4.1 Tổ chức học hai buổi 481,890,391 481,890,391 

4.2 Phục vụ bán trú 453,730,396 453,730,396 

4.3 Thu thanh lý TS                              - 

4.4 Tăng cường Tiếng Anh 96,000,000               96,000,000 

Bộ môn, năng khiếu 245,694,371 245,694,371 

4.5 Thu Khác ( căn tin) 60,000,000 60,000,000 

4.6 Cải cách tiền lương 50,555,334 50,555,334 

II Số thu nộp NSNN

1 Phí, lệ phí 

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 

3 Hoạt động sự nghiệp khác 

4 Cơ sở vật chất

III Tổng số được chi trong năm ( Kể cả SDĐK) 4,290,403,501 4,290,403,501 

1 Nguồn NSNN 2,931,386,052 2,931,386,052 

a Kinh phí thường xuyên 2,666,859,262 2,666,859,262 

b Kinh phí không thường xuyên 264,526,790 264,526,790 

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ - 

3 Hoạt động sự nghiệp khác 1,359,017,449 1,359,017,449 

B 2,931,386,052 2,931,386,052 

6000 Lương 1,465,840,089 1,465,840,089 

6001 Biên chế 1,301,607,171 1,301,607,171 

6002 Tập sự 5,985,870 5,985,870 

6003 Hợp đồng 158,247,048 158,247,048 

6049 Lương khác - 

6100 Phụ cấp lương 651,317,188 651,317,188 

6101 Chức vụ 26,355,000 26,355,000 

6112 Phụ cấp ưu đãi 411,016,625 411,016,625 

6113 Phụ cấp trách nhiệm 5,808,000 5,808,000 

6115 Phụ cấp thâm niên nghề 183,069,151 183,069,151 

THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI QUYẾT  TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

STT Chỉ tiêu
  Số liệu báo cáo 

quyết toán  
  Số liệu quyết toán 

được duyệt   

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

Quyết toán thu



STT Chỉ tiêu
  Số liệu báo cáo 

quyết toán  
  Số liệu quyết toán 

được duyệt   

6117 Phụ cấp thâm niên vượt khung 25,068,412 25,068,412 

6200 Tiền thưởng 8,395,000 8,395,000 

6201 Thưởng thường xuyên ( Cá nhân đạt LĐTT) 8,395,000 8,395,000 

6300 Các khoản đóng góp 392,708,692 392,708,692 

6301 Bảo hiểm xã hội 297,849,382 297,849,382 

6302 Bảo hiểm y tế 49,641,565 49,641,565 

6303 Kinh phí công đoàn 29,356,765 29,356,765 

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 15,860,980 15,860,980 

6400 Các khoản thanh toán cá nhân 168,644,800 168,644,800 

6404 Chnh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ 122,644,800 122,644,800 

6449 Trợ cấp, phụ cấp khác 46,000,000 46,000,000 

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 118,896,379 118,896,379

6501 Thanh toán tiền điện 79,005,179 79,005,179 

6502 Thanh toán tiền nước 39,891,200 39,891,200 

6550 Vật tư văn phòng 10,830,000 10,830,000 

6551 Văn phòng phẩm 10,830,000 10,830,000 

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 3,886,000 3,886,000

6601 Cước phí điện thoại trong nước - 

6612 Sách, báo, tạp chí thư viện 3,886,000 3,886,000 

6617 Cước phí Internet                              - 

6700 Công tác phí 7,200,000 7,200,000

6704 Khoán công tác phí 7,200,000 7,200,000 

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 43,099,000 43,099,000 

7001 Chi mua hàng hoá vật tư dùng cho chuyên môn - 

7002 Trang tiết bị kỹ thuật chuyên dùng (không phải  TSCĐ) 35,970,000 35,970,000 

7004 Đồng phục, trang phục 1,200,000 1,200,000 

7049 Chi phí khc 5,929,000 5,929,000 

7500 Chi khác 1,421,200 1,421,200

7756 Các khoản phí và lệ phí 1,421,200 1,421,200 

8000 Chi hỗ trợ & giải quyết việc lm 59,147,704 59,147,704 

8049 Khác ( trợ cấp thôi việc ) 59,147,704 59,147,704 

C 1,359,017,449 1,359,017,449 

1 Tổ chức học hai buổi 481,890,591 481,890,591

2 Phục vụ bán trú 453,730,396 453,730,396

4 Bộ môn, năng khiếu 245,694,371 245,694,371

5  Tăng cường Tiếng Anh 96,000,000 96,000,000

6 Thu Khác ( căn tin) 60,000,000 60,000,000

7 Cải cách tiền lương 21,702,091 21,702,091

                                Phùng Ngọc Thúy 

  Quyết toán chi hoạt động sự nghiệp khác 

                                Ngày      tháng 06  năm 2018

                                   Thủ trưởng đơn vị 


